
UBND HUYỆN BẮC SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------- --------------------------------
Số:  127/BC-PTCKH Bắc Sơn, ngày  16  tháng 5  năm 2024

BIỂU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (ĐẾN NGÀY  16/5/2024)

Kính gửi: Đồng Chí Tổ trưởng Tổ công tác số 01

Thực hiện Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của UBND huyện Về việc thành lập các Tổ công tác đôc đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn các Chương trình
mục tiêu quốc gia năm 2023Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả tổng hợp thanh toán vốn đầu tư công và vốn đầu tư các CTMTQG đến ngày 16/5/2024 như sau:

STT Nội dung Địa điểm
xây dựng

Năng lực thiết
kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc điều chỉnh
Quyết toán
hoặc khối

lượng thực
hiện

(07/8/2023)

Lũy kế vốn
đã bố trí
đến nay

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến
thời điểm báo cáo

Chủ đầu tư Ghi chúSố quyết định,
ngày tháng

năm

TMĐT

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số Trong đó:
Dân góp

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài

Vốn kế hoạch
năm

Thanh toán
vốn kế

hoạch kéo
dài

Thanh toán
vốn kế

hoạch năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17 18
TỔNG CỘNG 386.235 262 120.608 102.921 99.013 2.354 96.659 24.618 196 24.422 24,86%

* VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 386.235 262 120.608 102.921 99.013 2.354 96.659 24.618 196 24.422 24,86%

A (A) VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 153.686 262 27.226 18.988 29.598 - 29.598 8.255 - 8.255

I VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN 153.686 262 27.226 18.988 29.598 - 29.598 8.255 - 8.255

1 NGUỒN VỐN NQ16/2021/NQ-HDND 24.484 262 15.654 14.825 9.608 - 9.608 6.172 - 6.172

Dự án chuẩn bị đầu tư

Dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày
31/12/2022 2.833 - 2.606 2.606 349 - 349 336 - 336

1 Đầu tư xây dựng các hạng mục phụ trợ UBND xã Vạn Thủy xã Vạn Thủy
 Nhà  02

tầng340,9m2 và
sân BT 75m2

2019-2020
3556/QĐ-
UBND,

16/10/2019
2.833 2.606 2.606 349 - 349 336 - 336 Ban QLDA

ĐTXD huyện

Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025. 11.962 262 9.093 8.831 5.500 - 5.500 4.672 - 4.672

2 Trụ sở UBND xã Chiến Thắng xã Chiến
Thắng

Nhà 02 tầng 04
phòng học diện

tích 470,5 m2 và
dân bê tông

101m2

2019-2020
3699/QĐ-
UBND,

23/10/2019
3.562 3.976 3.975 2.219 - 2.219 1.949 - 1.949 Ban QLDA

ĐTXD huyện

3 Trụ sở UBND xã Vũ Lăng xã Vũ
Lăng

Công trình dân
dụng 2021-2022

3479/QĐ-
UBND ngày
01/9/2021

5.327 262 5.031 4.769 3.194 - 3.194 2.636 - 2.636 Ban QLDA
ĐTXD huyện

4 Xây dựng Trạm y tế xã Chiêu Vũ xã Chiêu
Vũ

Công trình dân
dụng 2021-2022

2819/QĐ-
UBND ngày
21/7/2021

3.073 87 87 87 - 87 87 - 87 Ban QLDA
ĐTXD huyện

Dự án khởi công mới 2023 7.287 - 3.954 3.387 1.357 - 1.357 1.164 - 1.164

1 Trụ sở UBND thị trấn Bắc Sơn thị trấn Bắc
Sơn Nhà 02 tầng 2022-2023

3004/QĐ-
UBND ngày
05/9/2022

5.187 1.925 1.673 464 - 464 464 - 464 Ban QLDA
ĐTXD huyện

2 Trường Tiểu học xã Bắc Quỳnh xã Bắc
Quỳnh

Nhà cấp III
(nâng thêm tầng) 2022-2023

2361/QĐ-
UBND ngày
01/7/2022

2.100 2.029 1.714 893 - 893 700 - 700 Ban QLDA
ĐTXD huyện

Hỗ trợ xi măng làm GTNT (tối thiếu 25%) 2.402 - - - 2.402 - 2.402 - - -

1 Xi măng làm đường giao thông nông thôn 2.402 - - 2.402 - 2.402 - - - Phòng KT-HT

2 NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 95.435 - 11.572 4.164 10.000 - 10.000 2.083 - 2.083

I Xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai 5.450 - 3.476 - 1.500 - 1.500 - - -
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1
 Chuyển đổi hệ tọa độ, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ
sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây
dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn

5.200 3.476 - 1.450 - 1.450 - - - Phòng TNMT

2 Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 250 - - 50 - 50 - - - Phòng TNMT

II Trích nộp QPTĐ 10% theo NQ26/NQ-HĐND ngày
02/5/2019 1.000 - - 1.000 - 1.000 - - -

Nguồn chưa phân bổ 1.000 - - 1.000 - 1.000 - - -

III Các nhiệm vụ chi theo thực tế 82.810 - 8.096 4.164 7.300 - 7.300 2.083 - 2.083

1 Cải tạo, nâng cấp sân trụ sở Huyện Ủy, sân HĐND&UBND
huyện và mặt sân vận động trung tâm huyện

Thị trấn Bắc
Sơn Thảm BTN 2021

3339/QĐ-
UBND ngày
05/10/2020 

811 811 756 195 - 195 195 - 195 Ban QLDA
ĐTXD huyện

2 Cải tạo khu nhà làm việc khối liên cơ quan Thị trấn Bắc
Sơn Cải tạo Sân 2022 3998, ngày

21/10/2021  950 942 542 442 - 442 442 - 442 Ban QLDA
ĐTXD huyện

3 Cải tạo trụ sở UBND xã Vũ Lễ xã Vũ Lễ Cải tạo, nâng cấp 2022
3865/QĐ-

UBND ngày
08/10/2021

700 671 671 471 - 471 471 - 471 Ban QLDA
ĐTXD huyện

4 Cải tạo Trường THCS xã Tân Lập xã Tân Lập Cải tạo 2022
3873/QĐ-

UBND ngày
12/10/2021

800 - - 679 - 679 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

5 Trụ sở Huyện Ủy Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn thị trấn Bắc
Sơn Nhà 05 tầng 2024-2026

1475/QĐ-
UBND ngày
18/9/2023

39.800 - - 3.500 - 3.500 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

6 Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc UBND xã Bắc Quỳnh xã Bắc
Quỳnh Cải tạo, nâng cấp 2022

3480/QĐ-
UBND ngày
21/10/2022

1.800 1.575 520 300 - 300 300 - 300 Ban QLDA
ĐTXD huyện

7 Trụ sở UBND thị trấn Bắc Sơn thị trấn Bắc
Sơn Nhà 02 tầng 2022

3004/QĐ-
UBND ngày
05/9/2022

5.200 2.313 515 515 - 515 515 - 515 Ban QLDA
ĐTXD huyện

8 Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học xã Vũ Sơn xã Vũ Sơn Đạt chuẩn 2021-2025
3180/QĐ-

UBND ngày
18/8/2023

4.300 1.784 1.160 198 - 198 160 - 160 Ban QLDA
ĐTXD huyện

9 Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non xã Đồng Ý Xã Đồng Ý Đạt chuẩn 2021-2025
3127/QĐ-

UBND ngày
21/8/2023

4.700 - - 250 - 250 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

10 Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo tram y tế tuyến xã trên địa bàn
huyện Bắc Sơn 5 xã Đạt chuẩn 2021-2025

1726/QĐ-
UBND ngày
12/7/2023

23.749 - - 750 - 750 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

IV Dự án khởi công mới 6.175 - - - 200 - 200 - - -

Trường Tiểu học xã Bắc Quỳnh xã Bắc
Quỳnh Đạt chuẩn 2024 967/QĐ-UBND

ngày 08/4/2024 6.175 - - 200 - 200 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

3 NGUỒN TĂNG THU NĂM 2024 28.777 - - - 5.000 - 5.000 - - -

I Xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai 750 - - - 100 - 100 - - -

1 Kiểm kê đất đai năm 2024 toàn huyện đất đai 2024-2025 750  - - 100 - 100 - - - Phòng TNMT

II Trích nộp QPTĐ 10% theo NQ26/NQ-HĐND ngày
02/5/2019 500 - - 500 - 500 - - -

1 Nguồn chưa phân bổ 500 - - 500 - 500 - - -

III Trích lập dự phòng NSH 100 - - 100 - 100 - - -

IV Các nhiệm vụ chi theo thực tế 27.427 - - - 4.300 - 4.300 - - -

a Dự án hoàn thành trước 31/12/2022 5.738 - - - 2.959 - 2.959 - - -

1 Sửa chữa các hạng mục phu ̣trơ ̣tru ̣sở UBND huyện Bắc Sơn Thị trấn Bắc
Sơn sửa chữa 2022

505/QĐ-
UBND ngày
22/02/2022

700  - - 589 - 589 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

2 Sửa chữa nhà làm việc khối dân vận Thị trấn Bắc
Sơn sửa chữa 2022 -  900  - - 745 - 745 - - - Ban QLDA

ĐTXD huyện

STT Nội dung Địa điểm
xây dựng

Năng lực thiết
kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc điều chỉnh
Quyết toán
hoặc khối

lượng thực
hiện

(07/8/2023)

Lũy kế vốn
đã bố trí
đến nay

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến
thời điểm báo cáo

Chủ đầu tư Ghi chúSố quyết định,
ngày tháng

năm

TMĐT

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số Trong đó:
Dân góp

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài

Vốn kế hoạch
năm

Thanh toán
vốn kế

hoạch kéo
dài

Thanh toán
vốn kế

hoạch năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17 18
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3 Nhà vệ sinh phòng Văn hóa và Thông tin Thị trấn Bắc
Sơn Xây mới 2022

1014/QĐ-
UBND ngày
22/4/2022 

200  - - 96 - 96 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

4 Dự án lắp đặt màn hình Led trong hội trường TTHC huyện Thị trấn Bắc
Sơn Màn hình Led 2021

2785/QĐ-
UBND ngày

4/8/2020
864  - - 160 - 160 - - - Ban QLDA

ĐTXD huyện

5 Xây dựng Trạm y tế xã Chiêu Vũ Chiêu Vũ 09 phòng 2021-2025 1175 ngày
16/6/2021 3.074 - - 1.369 - 1.369 - - - Ban QLDA

ĐTXD huyện
b Dự án chuyển tiếp 14.189 - - - 991 - 991 - - -

1 Trường TH&THCS  xa ̃Chiêu Vũ xã Chiêu Vũ Nhà 02 tầng 2022-2023
3086/QĐ-

UBND ngày
13/9/2022

9.993  - - 181 - 181 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

2 Nâng cấp nhà làm việc UBND xã Chiêu Vũ xã Chiêu Vũ Nhà 02 tầng 2022-2023
3239/QĐ-

UBND ngày
22/9/2023

1.984  - - 360 - 360 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

3 Trường THCS xã Bắc Quỳnh xã Bắc
Quỳnh Cải tạo, nâng cấp 2022-2023

3308/QĐ-
UBND ngày
7/10/2022

2.212  - - 450 - 450 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

c Dự án khởi công mới 2024 7.500 - - - 350 - 350 - - -

1 Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn xã Long
Đống

Cải tạo, nâng cấp
các hạng mục 2023-2024

4620/QĐ-
UBND ngày
29/12/2023

5.000  - - 100 - 100 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

2 Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Công an huyện Bắc Sơn Thị trấn Bắc
Sơn

Các hạng mục
phụ trợ 2023-2024

1158/QĐ-
UBND ngày
28/4/2023

2.500  - - 250 - 250 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

4 NGUỒN  THU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 NGÂN SÁCH
TỈNH HỖ TRỢ ( Huyện chưa phân bổ chi tiết) 4.990 - - 4.990 - 4.990 - - -

B VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 167.335 - 70.119 66.870 61.460 - 61.460 12.796 - 12.796

I
VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MTQG
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO QĐ SỐ 4568/QĐ-
UBND, NGÀY 22/12/2023

81.349 - 38.006 34.046 16.605 - 16.605 2.517 - 2.517

Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã
hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn -
đô thị và kết nối các vùng miền

81.349 - 38.006 34.046 16.605 - 16.605 2.517 - 2.517

a Ngân sách trung ương 81.349 - 38.006 34.046 16.605 - 16.605 2.517 - 2.517

Các dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trước 31/12/2022 38.248 - 29.359 26.213 12.309 - 12.309 680 - 680

1 Trường Mầm non xã Vũ lăng xã Vũ Lăng Công trình dân
dụng 2022-2023

số 1067/QĐ-
UBND ngày
06/5/2022

5.307 3.685 3.599 1.650 - 1.650 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

2 Trường tiểu học 1 xã Vũ Lăng xã Vũ Lăng Công trình dân
dụng 2022-2023

số 1101/QĐ-
UBND ngày
12/5/2022

7.862 5.717 5.120 2.515 - 2.515 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

3 Trường tiểu học 2 xã Vũ Lăng xã Vũ Lăng Công trình dân
dụng 2022-2023

số 1136/QĐ-
UBND ngày
18/5/2022

7.580 - 5.464 4.750 2.615 - 2.615 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

4 Trường THCS xã Vũ lăng xã Vũ Lăng Công trình dân
dụng 2022-2023

số 1068/QĐ-
UBND ngày
06/5/2022

6.625 5.626 5.155 2.007 - 2.007 680 - 680 Ban QLDA
ĐTXD huyện

5 Nhà văn hóa xã Vũ lăng xã Vũ Lăng Công trình dân
dụng 2022-2023

số 1122/QĐ-
UBND ngày
13/5/2022

4.000 3.381 3.219 1.258 - 1.258 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

6 Đường giao thông Làng Dọc - Liên Lạc xã Vũ Lăng xã Vũ Lăng CT giao thông 2022-2023
số 1002/QĐ-
UBND ngày
21/4/2022

2.700 1.834 1.730 850 - 850 - - - BQLDA ĐTXD
Huyện

7 Đường giao thông Thanh yên 1 Bảo Thanh - Bản Luông xã Vũ
lăng (đầu nối Km11/ĐH.78) xã Vũ Lăng CT giao thông 2022-2023

số 794/QĐ-
UBND ngày
01/4/2022

4.174 3.652 2.640 1.414 - 1.414 - - - BQLDA ĐTXD
Huyện

STT Nội dung Địa điểm
xây dựng

Năng lực thiết
kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc điều chỉnh
Quyết toán
hoặc khối

lượng thực
hiện

(07/8/2023)

Lũy kế vốn
đã bố trí
đến nay

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến
thời điểm báo cáo

Chủ đầu tư Ghi chúSố quyết định,
ngày tháng

năm

TMĐT

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số Trong đó:
Dân góp

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài

Vốn kế hoạch
năm

Thanh toán
vốn kế

hoạch kéo
dài

Thanh toán
vốn kế

hoạch năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17 18

3/10

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 19.978 - 8.555 7.433 2.939 - 2.939 1.487 - 1.487

1 Nhà văn hóa xã Tân Hương xã Tân
Hương

Công trình dân
dụng 2022-2023

Số 3667/QĐ-
UBND ngày
14/11/2022

5.278 - - 362 - 362 - - - BQLDA ĐTXD
Huyện

2 Trường Mầm Non xã Long Đống Xã Long
Đống

Công trình dân
dụng 2023

Số 1283/QĐ-
UBND ngày
16/5/2023

5.396 5.286 4.186 1.125 - 1.125 1.040 - 1.040 BQLDA ĐTXD
Huyện

3  Nhà Văn hóa xã Long Đống Xã Long
Đống

Công trình dân
dụng 2023

Số 919/QĐ-
UBND ngày
30/3/2023

4.304 3.269 3.247 652 - 652 447 - 447 BQLDA ĐTXD
Huyện

4 Trường Tiểu học xã Long Đống Xã Long
Đống

Công trình dân
dụng 2023

Số 969/QĐ-
UBND ngày
11/4/2023

2.500 - - 400 - 400 - - - BQLDA ĐTXD
Huyện

5 Trường THCS xã Long Đống Xã Long
Đống

Công trình dân
dụng 2023

Số 947/QĐ-
UBND ngày

4/4/2023
2.500 - - 400 - 400 - - - BQLDA ĐTXD

Huyện

Dự án KCM năm 2024 23.123 - 91 400 1.357 - 1.357 350 - 350

1 Nhà Văn hóa xã Tân  Thành xã Tân
Thành

Công trình dân
dụng 2023-2024 4.550 - - - 307 - 307 - - - BQLDA ĐTXD

Huyện

2  Nhà Văn hóa xã Nhất Hòa xã Nhất Hòa Công trình dân
dụng 2023-2024 5.950 91 400 350 - 350 350 - 350 BQLDA ĐTXD

Huyện

3  Trường Mầm non xã Nhất Hòa xã Nhất Hòa Công trình dân
dụng 2023-2024 6.353 - - 350 - 350 - - - Ban QLDA

ĐTXD huyện

4  Trường Tiểu học xã Nhất Hòa xã Nhất Hòa Công trình dân
dụng 2023-2024 6.270 - - 350 - 350 - - - Ban QLDA

ĐTXD huyện

II

VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MTQG
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
NĂM 2023 THEO QĐ SỐ 4568/QĐ-UBND, NGÀY
22/12/2023

85.986 - 32.113 32.824 44.855 - 44.855 10.279 - 10.279

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản
xuất, nước sinh hoạt 1.204 - - - 1.204 - 1.204 - - -

Ngân sách trung ương 1.204 - - - 1.204 - 1.204 - - -

1 Cấp nước sinh hoạt xã Vạn Thuỷ Xã Vạn
Thuỷ CT thuỷ lợi 2024 602 - - 602 - 602 - - - UBND xã Vạn

Thuỷ

2 Cấp nước sinh hoạt Tân Hương xã Tân
Hương CT thuỷ lợi 2024 602 - - 602 - 602 - - - UBND xã Tân

Hương
Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản
xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh
vực dân tộc

66.609 - 32.113 32.824 36.004 - 36.004 10.279 - 10.279

Tiểu dự án 1 66.609 - 32.113 32.824 36.004 - 36.004 10.279 - 10.279
Ngân sách trung ương 66.609 - 32.113 32.824 36.004 - 36.004 10.279 - 10.279
Xã Đặc biệt khó khăn 55.995 - 29.675 30.514 29.092 - 29.092 10.025 - 10.025

1 Đường giao thông thôn Dộc Máy; thôn Nà Gá  xã Nhất
Hòa

xã Nhất Hòa CT giao thông 2024-2025 4.320 - - 1.500 - 1.500 - - - UBND xã
Nhất Hoà

2  Trường Mầm non xã Nhất Hòa xã Nhất Hòa CT dân dụng 2024-2025 3.465 - - 1.500 - 1.500 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

3   Trường Tiểu học xã Nhất Hòa xã Nhất Hòa CT dân dụng 2024-2025 2.800 - - 2.000 - 2.000 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

4 Đường giao thông vào khu di tích nà kheo xã Tân
Hương

xã Tân
Hương CT giao thông 2024 500 - - 500 - 500 - - - Ban QLDA

ĐTXD huyện

5 Mương Cốc Muồng thôn Nam Hương 2 xã Tân Hương xã Tân
Hương CT thuỷ lợi 2024 1.000 - 250 700 - 700 250 - 250 Ban QLDA

ĐTXD huyện

6 Mương thủy lợi thôn Cầu Hin xã Tân Hương xã Tân
Hương CT thuỷ lợi 2024 1.000 - 254 700 - 700 254 - 254 Ban QLDA

ĐTXD huyện

7 Đường giao thông thôn Cầu Hin xã Tân Hương xã Tân
Hương CT giao thông 2024 1.800 - - 1.800 - 1.800 - - - Ban QLDA

ĐTXD huyện
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8 Đường bê tông Lân Cấm xã Trấn Yển xã Trấn Yên CT giao thông 2024-2025 5.600 - - 3.235 - 3.235 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

9 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Thành xã Tân
Thành CT dân dụng 2024

Số 1505/QĐ-
UBND ngày
13/6/2023

5.450 8.308 8.368 3.235 - 3.235 2.315 - 2.315 Ban QLDA
ĐTXD huyện

10 Trường Mầm Non xã Tân Thành xã Tân
Thành CT dân dụng 2024-2025 5.860 203 1.100 2.000 - 2.000 1.050 - 1.050 Ban QLDA

ĐTXD huyện

11 Đường giao thông xa ̃Nà Thí - Bản Khuông xã Vạn
Thủy

xã Vạn Thủy CT giao thông 2024
Số 3802/QĐ-
UBND ngày
28/11/2022

12.000 10.480 10.424 5.108 - 5.108 2.626 - 2.626 Ban QLDA
ĐTXD huyện

12 Đường giao thông từ Cầu Suối Nay - Ngã 3 suối cạn xã
Tân  Tri

xã Tân Tri CT giao thông 2024
Số 3996/QĐ-
UBND ngày
12/12/2022

12.200 10.685 10.118 6.814 - 6.814 3.530 - 3.530 Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thôn Đặc biệt khó khăn 10.614 - 2.438 2.310 6.912 - 6.912 254 - 254

1 Mương thôn Tân Kỳ xã Chiêu Vũ xã Chiêu Vũ CT thuỷ lợi 2024 1.196 - - 600 - 600 - - - UBND xã
Chiêu Vũ

2 Đường giao thông thôn Ra ̣La ́xã Long Đống xã Long
Đống CT giao thông 2024 2.800 84 60 1.750 - 1.750 60 - 60 Ban QLDA

ĐTXD huyện

3 Đường giao thông Bản Luông -Thâm Dầu - Kéo Coi  xã
Vũ Lăng (tiếp)

xã Vũ Lăng CT giao thông 2024 651 - - 651 - 651 - - - UBND xã Vũ
Lăng

4 Đường giao thông Nà Niệc - Ao Nai  xã Nhất Tiến xã Nhất Tiến CT giao thông 2024
Số 3465/QĐ-
UBND ngày
19/10/2022

2.332 2.353 2.250 276 - 276 194 - 194 Ban QLDA
ĐTXD huyện

5 Cầu Ngầm Cô Kê thôn Tiến Hậu xã Nhất Tiến xã Nhất Tiến CT giao thông 2024 2.332 - - 2.332 - 2.332 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

6 Đường giao thông Lân Kẽm - Thống Nhất xã Vũ Lễ
(tiếp)

xã Vũ Lễ CT giao thông 2024 651 - - 651 - 651 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

7 Đường giao thông xóm Nà Riến, thôn Nà Cái, xã Tân
Lập (tiếp)

xã Tân Lập CT giao thông 2024 652 - - 652 - 652 - - - UBND xã Tân
Lập

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực 18.000 - - - 7.474 - 7.474 - - -

Ngân sách trung ương 18.000 - - - 7.474 - 7.474 - - -

-

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các
trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân
tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa
mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

18.000 - - - 7.474 - 7.474 - - -

1 Trường Tiểu học và THCS xã Tân Thành xã Tân
Thành CT dân dụng 2024

Số 1505/QĐ-
UBND ngày
13/6/2023

8.000 - - 2.018 - 2.018 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

2 Trường THCS xã Tân Tri xã Tân Tri CT dân dụng 2024-2025 10.000 - - 5.456 - 5.456 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt
đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 173 - - - 173 - 173 - - -

Ngân sách trung ương 173 - - - 173 - 173 - - -

- Nhà văn hóa thôn Mỹ Hòa xã Nhất Hòa xã Nhất
Hoà 2024 173 - - 173 - 173 - - - UBND xã Nhất

Hoà

C VỐN CHUYỂN NGUỒN 16.820 - 614 612 2.354 2.354 - 196 196 -

I VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG VÙNG ĐỒNG BÀO
DTTS &MN CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM 2022 SANG
2023

2.771 - - - 133 133 - - - -

Ngân sách trung ương 2.771 - - - 133 133 - - - -
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản
xuất, nước sinh hoạt 1.507 - - - 52 52 - - - -

1 Hỗ trợ đất sản xuất tại xã 2023-2024 40 - - 38 38 - - - - UBND các xã

2 Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Gỗ xã Tân Thành xã Tân
Thành CT thuỷ lợi 2023 733,50 - - 3 3 - - - - UBND xã Tân

Thành

3 Cấp nước sinh hoạt xã Nhất Hòa xã Nhất Hòa CT thuỷ lợi 2023 733,50 - - 11 11 - - - - UBND xã Nhất
Hoà
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Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất,
đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

933 - - - 60 60 - - - -

Thôn Đặc biệt khó khăn 933 - - - 60 60 - - - -

1 Đường giao thông xóm Nà Riến, thôn Nà Cái, xã Tân Lập xã Tân Lập CT giao thông 2023 466 - - 49 49 - - - - UBND xã Tân
Lập

2 Đường giao thông Lân Kẽm - Thống Nhất xã Vũ Lễ xã Vũ Lễ CT giao thông 2023 467 - - 11 11 - - - - UBND xã Vũ
Lễ

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt
đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 331 - - - 21 21 - - - -

1 Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn Bản Đắc xã Nhất Hòa xã Nhất Hòa 2023 165,50 - - 8 8 - - - - UBND xã Nhất
Hoà

2 Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn Làng Mỏ xã Trấn
Yên xã Trấn Yên 2023 165,50 - - 14 14 - - - - UBND xã Trấn

Yên

II VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG VÙNG ĐỒNG BÀO
DTTS &MN CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM 2023 SANG
2024

14.049 - 614 612 2.221 2.221 - 196 196 -

Ngân sách trung ương 14.049 - 614 612 2.221 2.221 - 196 196 -
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản
xuất, nước sinh hoạt 1.896 - 614 612 659 659 - 196 196 -

1 Cấp nước sinh hoạt xã Trấn Yên xã Trấn Yên 2023 632 - - 234 234 - - - - UBND xã Trấn
Yên

2 Cấp nước sinh hoạt thôn Lân Kẽm xã Vũ Lễ xã Vũ Lễ 2023 632 - - 210 210 - - - - UBND xã Vũ
Lễ

3 Cấp nước sinh hoạt  xã Vũ Sơn xã Vũ Sơn 2023 632 614 612 215 215 - 196 196 - UBND xã Vũ
Sơn

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất,
đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

11.846 - - - 1.395 1.395 - - - -

Xã Đặc biệt khó khăn 9.520 - - - 1.221 1.221 - - - -

1 Đường giao thông thôn Thái Bằng 1 xã Nhất Hoà đến địa bàn
xã Tân Thành xã Nhất Hoà 2023 1.744 - - 289 289 - - - - UBND xã Nhất

Hòa

2 Đường giao thông Khưa Cái-Lân Vỳ thôn Nam Hương 2 xã Tân
Hương 2023 1.940 - - 311 311 - - - - UBND xã Tân

Hương

3 Phai Mỏ Luông thôn Nam Hương 1 xã Tân Hương xã Tân
Hương 2023 1.948 - - 279 279 - - - - BQLDA ĐTXD

Huyện

4 Đường giao thông (từ Yên Thành, xã Tân Thành - giáp ranh xã
Nhất Hòa)

xã Tân
Thành 2023 1.000 - - 9 9 - - - - UBND xã Tân

Thành

5 Đường giao thông từ thôn Yên Thành xã Tân  Thành giáp xã
Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

xã Tân
Thành 2023 2.888 - - 333 333 - - - - BQLDA ĐTXD

Huyện
Thôn Đặc biệt khó khăn 2.326 - - - 174 174 - - - -

1 Đường giao thông thông  Tân Kỳ - Táp Già xã Chiêu Vũ xã Chiêu Vũ 2023 1.160 - - 94 94 - - - - UBND xã
Chiêu Vũ

2 Đường giao thông Bản Luông -Thâm Dầu - Kéo Coi  xã Vũ
Lăng (tiếp) xã Vũ Lăng 2023 583 - - 69 69 - - - - UBND xã Vũ

Lăng

3 Đường giao thông xóm Nà Riến - thôn Nà Cái, xã Tân Lập
(tiếp) xã Tân Lập 2023 583 - - 11 11 - - - - UBND xã Tân

Lập
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt
đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 307 - - - 166 166 - - - -

1 Nhà văn hóa thôn Suối Tín xã Tân Tri xã Tân Tri 2023 155 - - 14 14 - - - - UBND xã Tân
Tri

2 Nhà văn hóa thôn Nóoc Mò xã Trấn Yên xã Trấn Yên 2023 152 - - 152 152 - - - - UBND xã Trấn
Yên

D VỐN BỔ SUNG TRONG NĂM 2023 48.394 - 22.649 16.451 5.601 - 5.601 3.371 - 3.371

I
Phân bổ chi tiết kinh phí năm 2024 hỗ trợ Đề án phát triển
GTNT giai đoạn 2021-2025, theo quyết định số 405/QĐ-
UBND ngày 16/02/2024

48.394 - 22.649 16.451 5.601 - 5.601 3.371 - 3.371

Chi tiết kinh phí phân bổ cho các dự án năm 2021 19.542 - - - 680 - 680 - - -
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1 Đường trục xã  Quang Tiến - Kha Hạ xã Vũ Lễ 2021 1.345 - - 50 - 50 - - - UBND xã Vũ
Lễ

2 Đường trục xã Pá te - Lân Kẽm xã Vũ Lễ 2021 1.136 - - 40 - 40 - - - UBND xã Vũ
Lễ

3 Đường trục xã Minh Tiến - Thống Nhất - Khuôn Bồng xã Vũ Lễ 2021 4.497 - - 70 - 70 - - - UBND xã Vũ
Lễ

4 Đường trục xã Kha Hạ - Làng Khả xã Vũ Lễ 2021 1.880 - - 60 - 60 - - - UBND xã Vũ
Lễ

5 Pù Dạ - Tân Rã - Bản Liếng xã Long
Đông 2021 3.580 - - 150 - 150 - - - UBND xã

Long Đống

6 Đường  BTXM  thôn   Pá  Lét -  Làng Lầu xã Nhất Tiến 2021 1.161 - - 40 - 40 - - - UBND xã
Nhất Tiến

7 Đường  BTXM  thôn  Pò Đồn - Đèo Bụt xã Tân Tri 2021 3.934 - - 200 - 200 - - - UBND xã Tân
Tri

8 Đường giao thông thôn Nà Yêu xã Tân Lập 2021 2.009 - - 70 - 70 - - - UBND xã Tân
Lập

Chi tiết kinh phí phân bổ cho các dự án năm 2022 16.925 - 15.083 10.071 2.021 - 2.021 1.971 - 1.971

1 Thanh Yên 1 - Bảo Thanh - Bản Luông (qua Thanh Yên 1, Bản
Luông, Bảo Thanh)

xã Vũ
Lăng

2022 14.488,1 13.091 8.221 1.421 - 1.421 1.421 - 1.421 Ban QLDA
ĐTXD huyện

2  Liên Lạc- Làng Dọc (qua  Liên lạc, Làng Dọc) xã Vũ
Lăng

2022 2.436,7 1.992 1.850 600 - 600 550 - 550 Ban QLDA
ĐTXD huyện

Chi tiết kinh phí phân bổ cho các dự án năm 2023 10.427 - 7.566 6.380 1.400 - 1.400 1.400 - 1.400

1 Đường giao thông Lân Páng - Thuỷ Hội xã Long
Đống 2023 2.314 1.478 1.250 100 - 100 100 - 100 Ban QLDA

ĐTXD huyện

2 Đường giao thông Tiên Đáo - Nà Rào - Rạ Lá - Ngọc Môn xã Long
Đống 2023 3.466 2.822 2.500 1.000 - 1.000 1.000 - 1.000 Ban QLDA

ĐTXD huyện

3 Đường giao thông An Ninh Minh Quang - Bản Đăng Bản Thí xã Long
Đống 2023 2.623 1.671 1.400 100 - 100 100 - 100 Ban QLDA

ĐTXD huyện

4 Đường giao thông thôn Lân Luông xã Long
Đống 2023 951 616 580 100 - 100 100 - 100 Ban QLDA

ĐTXD huyện

5 Đường giao thông Lân Vi - Hồng Phong 4 xã Chiến
Thắng 1.073 979 650 100 - 100 100 - 100 UBND xã

Chiến Thắng

Chi tiết kinh phí phân bổ cho các dự án năm 2024 1.500 - - - 1.500 - 1.500 - - -

1 Tân Vũ - Bình An (qua thôn Tân Vũ, Bình An) xã Tân
Thành

2024 1.500,0 - - 1.500 - 1.500 - - - Ban QLDA
ĐTXD huyện

V VỐN ĐỐI ỨNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN - 8.946 - 8.946

* VỐN SỰ NGHIỆP (CÓ TÍNH CHẤT ĐÀU TƯ) 110.281 0 0 28.098 41.694 0 36.432 13.435 0 13.428

I Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh xây dựng cơ sở hạ tầng
Vùng ATK 53.980 0 0 20.054 18.000 0 18.000 5.786 0 5.786

1 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện ĐH70 xã Bắc
Quỳnh

Cải tạo, nâng
cấp nền mặt

đường, chiều dài
khoảng 2,5km

2022 7.900 6.037 791 791 516 516 BQL DA
ĐTXD huyện

2 Đường giao thông Thanh Yên 1- Bảo Thanh, Bản Luông xã Vũ
Lăng

xã Vũ Lăng
Nền đường,

công trình thoát
nước, chiều dài
khoảng 5,0 km

2022 5.000 4.000 1.000 1.000 - BQL DA
ĐTXD huyện

3 Đường giao thông Bảo Thanh - Thanh Yên 1 xã Vũ Lăng xã Vũ Lăng
Nền đường,

công trình thoát
nước, chiều dài
khoảng 6,0 km

2022 6.000 4.500 1.500 1.500 603 603 BQL DA
ĐTXD huyện

STT Nội dung Địa điểm
xây dựng

Năng lực thiết
kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc điều chỉnh
Quyết toán
hoặc khối

lượng thực
hiện

(07/8/2023)

Lũy kế vốn
đã bố trí
đến nay

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến
thời điểm báo cáo

Chủ đầu tư Ghi chúSố quyết định,
ngày tháng

năm

TMĐT

Tổng số

Trong đó:

Tổng số
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được phép kéo
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dài
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4 Đường giao thông thôn Tiên Đáo - Nà Rào - Rạ Lá xã Long
Đống

xã Long
Đống 

Nền đường,
công trình thoát
nước, chiều dài
khoảng 8 km (từ
QL1B đến giáp
đường BT xã

Mông Ân, huyện
Bình Gia)

2023 6.880 3.000 2.400 2.400 2.020 2.020 BQL DA
ĐTXD huyện

5 Cải tạo nâng cấp ĐH.78 (lý trình từ Km 30+650 - Km31+600) xã Tân
Thành

CT,NC ĐH.78
dài 1,0km 2023 3.000 2.017 983 983 597 597 BQL DA

ĐTXD huyện

6 Đường liên thôn Nà Danh - Nà Tân xã Vũ Sơn xã Vũ Sơn Cải tạo, sửa chữa 2023-2024 5.200 500 1.500 1.500 1.500 1.500 BQL DA
ĐTXD huyện

7 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nà Gỗ - Yên Thành, xã Tân
Thành

xã Tân
Thành

Tuyến đường
trục xã đã xuống

cấp chiều dài
khoảng 6 km

2024 6.000 - 4.181 4.181 250 250 BQL DA
ĐTXD huyện

8 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện ĐH70 (giai đoạn 2) xã Bắc
Quỳnh

Cải tạo, nâng
cấp nền mặt

đường, chiều dài
khoảng 6,5km

2024 12.000 - 4.845 4.845 300 300

9 Cải tạo, nâng cấp đường Liên thôn Mỏ Pia, xã Tân Lập xã Tân Lập Cải tạo, sửa chữa 2024 2.000 - 800 800 -

II Vốn sự nghiệp giao thông 5.262,00 - - - 5.262,00 - - 974,65 - 974,65

a Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đường huyện, đường nội
thị 3.672,76 - - - 3.672,76 - - 906,65 - 906,65

1 ĐH.70: Tân Sơn- Lân Hát - Mỏ Hao (xã Bắc Quỳnh, Hưng Vũ) 246,40 246,40 -

Phòng KTHT

2 ĐH.71: Hữu Vĩnh - Chiêu Vũ - Sông Hóa (TT BS, Chiêu Vũ,
Vũ Lăng) 347,20 347,20 309,26 309,257

3 ĐH.72: Hưng Vũ- Chiêu Vũ (Hưng Vũ. Chiêu Vũ) 114,80 114,80 -

4 ĐH.73: Thị trấn - Tân Hương - Vũ Lăng (Thị trấn BS, Tân Lập-
Tân Hương - Vũ Lăng 476,00 476,00 -

5 ĐH.74: Nhất Hòa - Nhất Tiến (Nhất Hòa,  Nhất Tiến) 280,00 280,00 -
6 ĐH.75: Đồng Ý- Vạn Thủy (Đồng Ý- Vạn Thủy 224,00 224,00 -

7 ĐH.76: Khau Bao -  Tân Tri - Ngả Hai (Đồng Ý- Vạn Thủy ,
Tân Tri, Chiến Thắng) 504,00 504,00 -

8 ĐH.77: Tân Tri - Nghinh Tường (xã Tân Tri, và giáp Huyện
Võ Nhai) 224,00 224,00 -

9 ĐH.78: Mỏ Nhài - Nhất Hoà- Vũ Lễ (xã Hưng Vũ, Vũ Lăng,
Nhất Hòa, Tân Thành, Vũ Lễ) 884,80 884,80 397,40 397,396

10 Đường Nội thị (theo QĐ 95/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của
UBND tỉnh) 371,56 371,56 200,00 200

b
Sửa chữa hệ thống cầu trên đường giao thông nông thôn,
gồm cầu dàn thép, cầu dầm bê tông cốt thép, cầu treo dân
sinh

609,34 - - - 609,34 - - 68,00 - 68,00

1 Cầu trên đường xã 609,34 609,34 68,00 68 Phòng KTHT
c Duy tu hệ thống đường xã 966,56 - - - 966,56 - - - - -

1 xã Đồng Ý 25,34 25,34 UBND xã Đồng
Ý

2 xã Vạn Thủy 63,35 63,35 UBND xã Vạn
Thủy

3 xã Tân Tri 113,75 113,75 UBND xã Tân
Tri

4 xã Vũ Sơn 29,54 29,54 UBND xã Vũ
Sơn

STT Nội dung Địa điểm
xây dựng

Năng lực thiết
kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc điều chỉnh
Quyết toán
hoặc khối

lượng thực
hiện

(07/8/2023)

Lũy kế vốn
đã bố trí
đến nay

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến
thời điểm báo cáo

Chủ đầu tư Ghi chúSố quyết định,
ngày tháng

năm
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Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số Trong đó:
Dân góp

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài

Vốn kế hoạch
năm

Thanh toán
vốn kế

hoạch kéo
dài

Thanh toán
vốn kế

hoạch năm
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5 xã Chiến Thắng 27,30 27,30 UBND xã
Chiến Thắng

6 xã Vũ Lễ 92,05 92,05 UBND xã Vũ
Lễ7 xã Tân Thành 58,80 58,80 UBND Tân

Thành

8 xã Nhất Hòa 66,29 66,29 UBND xã Nhất
Hòa

9 xã Nhất Tiến 55,83 55,83 UBND Nhất
Tiến

10 xã Vũ Lăng 99,33 99,33 UBND xã Vũ
Lăng

11 xã Hưng Vũ 13,90 13,90 UBND xã
Hưng Vũ

12 xã Trấn Yên 77,56 77,56 UBND xã Trấn
Yên

13 xã Bắc Quỳnh 20,41 20,41 UBND xã Bắc
Quỳnh

14 xã Long Đống 78,05 78,05 UBND xã Long
Đống

15 xã Chiêu Vũ 44,63 44,63 UBND xã
Chiêu Vũ

16 xã Tân Lập 67,90 67,90 UBND xã Tân
Lập

17 xã Tân Hương 32,55 32,55 UBND xã Tân
Hương

d Nguồn chưa phân bổ 13,34 13,34
III Vốn sự nghiệp Thuỷ lợi 1.738,00 - - 1.511,63 1.738,00 - 1.738,00 - - -

Phòng
NNPTNT

Mương thủy lợi Nà Lìn, xã Đồng Ý 44,18 755,82 44,18 44,18 -
Sửa chữa, nâng cấp mương Suối Bốc, xã Vũ Lễ 44,18 755,82 44,18 44,18 -
Sửa chữa, nâng cấp mương Nà Doài, thôn Phong Thịnh, xã Tân
Thành 631,00 631,00 631,00 -

Sửa chữa, nâng cấp mương Bản Cáu, Nà Nhuốt, thôn Ngọc
Lâu, xã Tân Tri 250,00 250,00 250,00 -

Sửa chữa, nâng cấp mương, đập Rọ Ngả Hai, thôn Nà Nuầy, xã
Hưng Vũ 768,63 768,63 768,63 -

IV Vốn Sự nghiệp kiến thiết thị chính 12.206,00 - - 1.158,39 4.750,00 - 4.750,00 2.030,00 - 2.023,32

1 Trả tiền điện chiếu sáng; Sửa chữa thay thế thường xuyên đèn
cao áp thị trấn 1.210,00 1.210,00 1.210,00 - Phòng KTHT

2 Lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Bắc Sơn, huyện
Bắc Sơn 1.200,00 100 500,00 500,00 500,00 500 Phòng KTHT

3 Lập Quy chế quản lý kiến trúc các xã 1.000,00 100 400,00 400,00 - Phòng KTHT

4 Mở rộng hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến đường Lương
văn Tri (hết địa phận thị trấn Bắc Sơn) 950,00 475,00 475,00 - Phòng KTHT

3 Hỗ trợ công tác chỉnh trang cây xanh khu vực sân quảng
trường TTHC và Bảo tàng KNBS 100,00 100,00 100,00 - Phòng KTHT

6 Mở rộng hệ thống  chiếu sáng công cộng tuyến đường Phùng
Chí Kiên 850,00 425,00 425,00 - Phòng KTHT

4 Lập Chương trình phát triển đô thị thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc
Sơn 616,00 300 314,00 314,00 314,00 314 Phòng KTHT

8 Nâng cấp chỉnh trang đô thị, thị trấn Bắc Sơn 6.280,00 658,39 1.326,00 1.326,00 1216 1209,3 Phòng KTHT
V Vốn Sự nghiệp kinh tế khác 28.470,00 - - 4.474,06 6.095,00 - 6.095,00 4.474,06 - 4474,1

1 Sửa chữa cầu luông Km51+110 và sửa chữa mặt đường từ
Km46+179 - Km53 14.990,00 387,66 1.225,00 1225 387,7 387,7 BQL DA

ĐTXD huyện

2
Lát vỉa hè dọc hai bên đường quốc lộ 1B thuộc khối phố Trần
Phú, thị trấn Bắc Sơn và thôn Long Hưng, xã Long Đống (chân
đèo Tam Canh)

11.500,00 3.800,00 4.070,00 4070 3800,0 3800,0 BQL DA
ĐTXD huyện

3 Hỗ trợ chỉnh trang tuyến phố đêm 500,00 286,40 300,00 300 286,4 286,4 BQL DA
ĐTXD huyện

4 Nâng cấp sửa chữa đường nội thị thị trấn Bắc Sơn (K.P Vĩnh
Thuận) 500,00 - 200,00 200 - P. KTHT

5 Trang trí đô thị trên địa bàn thị trấn Bắc Sơn 980,00 - 300,00 300 - P. KTHT

STT Nội dung Địa điểm
xây dựng

Năng lực thiết
kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc điều chỉnh
Quyết toán
hoặc khối

lượng thực
hiện

(07/8/2023)

Lũy kế vốn
đã bố trí
đến nay

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến
thời điểm báo cáo
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năm

TMĐT

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số Trong đó:
Dân góp

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
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VI Vốn sự nghiệp tài nguyên 434,00 434,00 434 - Phòng TNMT
VII Vốn sự nghiệp Nông, Lâm nghiệp 1.650,00 - - - 1.650,00 - 1.650,00 169,35 - 169,35

* Vốn sự nghiệp Nông Nghiệp 1.295,00 - - - 1.295,00 - 1.295,00 169,35 - 169,35

1 Xây dựng bể chứa thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại
các xã nông thôn mới 80,00 80,00 80,00 -

2
Hỗ trợ công tác tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra chất lượng vật
tư nông nghiệp, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh
vật tư an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản

25,00 25,00 25,00 -

3 Dự phòng hoạt động Nông nghiệp 258,00 258,00 258,00 -

4 Chương trình tư vấn khuyến nông, tập huấn chuyển giao
KHKT 150,00 150,00 150,00 52,29 52,29

5 Duy trì công tác bẫy đèn trên địa bàn toàn huyện 20,00 20,00 20,00 7,05 7,05
6 Phun tiêu độc khử trùng 141,00 141,00 141,00 37,00 37,00
7 Mua vacxin phòng bệnh cho đàn vật nuôi 99,00 99,00 99,00 -

8 Dự phòng hoạt động công tác chuyên môn, công tác phòng
chống dịch bệnh 50,00 50,00 50,00 -

9 Duy trì cơ sở an toàn bệnh dại chó mèo trên địa bàn thị trấn 42,00 42,00 42,00 19,54 19,54
10 Sự nghiệp nông nghiệp các xã, thị trấn 90,00 90,00 90,00 -
11 Hỗ trợ mô hình sản xuất Hồi, Quế 50,00 50,00 50,00 23,15 23,15
12 Hỗ trợ mô hình sản xuất thuốc Lá 200,00 200,00 200,00 2,19 2,19

13 Hỗ trợ thực nghiệm chế phẩm hữu cơ trên cây Quýt và cây
Thuốc Lá 40,00 40,00 40,00 28,13 28,13

14 Hỗ trợ mô hình nuôi Tắc Kè hoa 50,00 50,00 50,00 -
* Vốn sự nghiệp lâm Nghiệp 355,00 - - - 355,00 - 355,00 - - -
1 Hỗ trợ trồng cây phân tán 355,00 355,00 355,00 -

VIII
Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy

lợi theo Nghị định số 62/2018/NĐ-CP ngày 02/5/2018 của
Chính phủ

3.092,71 - - - 1.859,00 - 1.859,00 - - -

1 Sửa chữa, nâng cấp hệ thống mương Nà Rấy xã Tân Thành 450,00 150,00 150 PNNPTNT
2 Sửa chữa, nâng cấp Mương Khau Kheo xã Vũ Lễ 500,00 166,29 166,29 PNNPTNT
3 Chi phí quản lý dự án năm 2023 400,00 100,00 100 PNNPTNT
4 Sửa chữa, nâng cấp mương đập Bản Liếng xã Long Đống 400,00 100,00 100 PNNPTNT
5 Sửa chữa nâng cấp mương Pác Phai xã Tân Lập 400,00 400,00 400 PNNPTNT
6 Sửa chữa nâng cấp mương Nà Hoèn xã Chiến Thắng 400,00 400,00 400 PNNPTNT
7 Chi phí quản lý công trình 542,71 542,71 542,71 PNNPTNT

IX
Kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định số

35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 và Nghị định số 62/2019/NĐ-
CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ

3.448,18 - - 900,00 1.906,00 - 1.906,00 - - -

1 Sửa chữa, nâng cấp mương Phai Hoén, phai to, phai Rọa xã
Tân Tri 600,00 500 100,00 100 PNNPTNT

2 Nâng cấp đường nội đồng Trí Yên xã Bắc Quỳnh 697,18 400 294,00 294 UBND xã Bắc
Quỳnh

3 Nâng cấp đường nội đồng Cầu Luông - Đon Lò - Bắc Sơn - Trí
Yên xã Bắc Quỳnh 900,00 410,01 410,005

4
Hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ ký
thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản
xuất, tiêu thụ sản phẩm.

1.251,00 1.102,00 1101,995

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- CT, các PCT UBND huyện (b/c);
- Các phòng: NNPTNT, LĐTBXH-DT;
- Ban QLDA ĐTXD huyện;

-
UBND các xã: Trấn Yên, Vũ Lăng, Nhất Hòa, Tân Thành, Vũ
Lễ, Tân Tri. Vạn Thủy, Tân Lập, Tân Hương, Chiêu Vũ. Long
Đống;

- Lãnh đạo, chuyên viên phòng;
- Lưu VT. Dương Hữu Phong

STT Nội dung Địa điểm
xây dựng

Năng lực thiết
kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc điều chỉnh
Quyết toán
hoặc khối

lượng thực
hiện

(07/8/2023)

Lũy kế vốn
đã bố trí
đến nay

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến
thời điểm báo cáo

Chủ đầu tư Ghi chúSố quyết định,
ngày tháng

năm

TMĐT

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số Trong đó:
Dân góp

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài

Vốn kế hoạch
năm

Thanh toán
vốn kế

hoạch kéo
dài

Thanh toán
vốn kế

hoạch năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17 18
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